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1. PHẦN LÝ THUYẾT

1.1. Khó khăn và thuận lợi khi nghiên cứu di truyền người

- Khó khăn: thời gian chín sinh dục muộn, số lượng con ít, đời sống của một thế hệ kéo dài. Vì lý do xã hội nên không thể áp dụng các phương pháp lai, không gây đột biến nhân tạo,…

- Thuận lợi: đặc điểm sinh lí và hình thái ở người đã được nghiên cứu toàn diện nhất.

1.2. Phương pháp nghiên cứu di truyền người

1.2.1. Phương pháp nghiên cứu phả hệ


- Mục đích: xác định gen quy định tính trạng là trội hay lặn, nằm trên NST thường hay NST giới tính và di truyền theo quy luật nào.


- Nội dung: nghiên cứu di truyền của một tính trạng nhất định (tật hay bệnh) trên những người trong một dòng họ.


- Kết quả:



+ Tóc quăn là trội so với tóc thẳng



+ Bệnh mù màu, máu khó đông gen lặn nằm trên NST X



+ Tật dính ngón tay 2,3 là do gen lặn nằm trên NST Y

1.2.2. Phương pháp nghiên cứu đồng sinh 


- Mục đích: xác định tính trạng chủ yếu do gen hay môi trường sống quy định.


- Nội dung: so sánh điểm giống nhau và khác nhau ở các trường hợp đồng sinh cùng trứng sống trong cùng môi trường hay khác môi trường.


- Kết quả:



+ Tính trạng nhóm máu, bệnh máu khó đông hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu gen.



+ Khối lượng cơ thể, độ thông minh phụ thuộc vào cả kiểu gen và môi trường.

1.2.3. Phương pháp nghiên cứu tế bào học


-  Mục đích: tìm ra khuyết tật về kiểu nhân của các bệnh di truyền do đột biến số lượng hay đột biến cấu trúc NST để chẩn đoán và điều trị kịp thời.


- Nội dung: so sánh cấu trúc hiển vi và số lượng của bộ NST ở người bệnh và người bình thường.


- Kết quả:



+ Bệnh Đao có 3 chiếc NST 21.



+ Hội chứng 3 X (XXX), Claiphentơ (XXY), tơcnơ (OX).

1.2.4. Các phương pháp khác



- Phương pháp nghiên cứu di truyền quần thể: dựa vào tần số kiểu hình của một bệnh di truyền nhất định để tính tần số kiểu gen đó trong quần thể, dự đoán hậu quả của kết hôn gần.


- Phương pháp di truyền học phân tử: xác định các bệnh do đột biến gen do biết được chính xác các nu trên phân tử ADN. Ví dụ: biết được đột biến hồng cầu hình liềm do đột biến thay thế cặp T = A bằng A = T ở cônđon 6 của gen β – hêmôglôbin.

2. PHẦN CÔNG THỨC

Kiến thức cần nắm

Các bước giải bài tập

Một số lưu ý

Bài tập phả hệ được giải theo các bước sau:

- Bước 1: Xác định gen gây bệnh là trội hay lặn, nằm trên NST thường hay NST giới tính.

+ Nếu trên NST thường thì tỷ lệ mắc bệnh đồng đều ở cả 2 giới. Bố mẹ không bị bệnh nhưng con bị bệnh là gen lặn.

+ Nếu trên NST giới tính, gen bị bệnh chỉ biểu hiện ở con trai thì gen nằm trên NST Y, có sự di truyền chéo thì gen nằm trên NST X.

- Bước 2: Xác định kiểu gen của các thành viên trong gia đình có liên quan đến đề bài.


- Bước 3: Viết sơ đồ lai liên quan và tính xác suất cho đối tượng cần tìm. 

Lưu ý: để làm tốt bài tập phả hệ cần nắm vững:


- Quy luật phân li, quy luật di truyền liên kết với giới tính.


- Xác suất tổng = tích các xác suất đơn.


- Nếu đề bài cho gen nằm trên NST thường, hỏi giới tính thì phải nhân thêm xác suất giới tính (1/2).


- Vận dụng tốt dạng toán xác định cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối.


- Nếu cho nhiều hơn 1 bệnh tách riêng từng bệnh để tính riêng và sau đó nhân lại

3. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

3.1. Phần lý thuyết

Câu 1: Phương pháp không được áp dụng trong nghiên cứu di truyền người là 

A. lai và gây đột biến.  



B. nghiên cứu tế bào. 

C. nghiên cứu trẻ đồng sinh.  


D. nghiên cứu phả hệ. 

Câu 2: Phương pháp nghiên cứu phả hệ là 

A. nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đối với một kiểu gen đồng nhất. 

B. theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ. 

C. nghiên cứu những dị tật và những bệnh di truyền bẩm sinh liên quan tới các đột biến nhiễm sắc thể. 

D. nghiên cứu những dị tật và những bệnh di truyền bẩm sinh liên quan tới các đột biến gen.

Câu 3: Có thể sử dụng phương pháp nào sau đây để nghiên cứu các quy luật di truyền ở người khi không thể tiến hành các phép lai theo ý muốn? 

A. Phương pháp nghiên cứu tế bào. 

B. Phương pháp nghiên cứu phả hệ. 

C. Phương pháp nghiên cứu tế bào kết hợp với nghiên cứu trẻ đồng sinh. 

D. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh. 

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng về người đồng sinh?

A. Những người đồng sinh khác trứng thường khác nhau ở nhiều đặc điểm hơn người đồng sinh cùng trứng.

B. Những người đồng sinh cùng trứng không hoàn toàn giống nhau về tâm lí, tuổi thọ và sự biểu hiện các năng khiếu.

C. Những người đồng sinh cùng trứng sống trong hoàn cảnh khác nhau có những tính trạng khác nhau thì các tính trạng đó do kiểu gen quy định là chủ yếu.

D. Những người đồng sinh cùng trứng sống trong hoàn cảnh khác nhau có những tính trạng khác nhau thì các tính trạng đó chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường.

Câu 5: Cho các bệnh và hội chứng sau đây:

(1) Hội chứng Đao



(2) Bệnh mù màu.

(3) Bệnh ung thư máu



(4) Hội chứng tớcnơ

(5) Hội chứng Claiphentơ


(6) Bệnh bạch tạng.

Cho biết bệnh nào do đột biến gen gây nên?

A. (2),(4).

B. (2),(6)

C. (3),(6)

D. (1),(2),(3),(6).

Câu 6: Bệnh thường gặp ở nam, ít thấy ở nữ là

A. bệnh bạch tạng, bệnh mù màu.

B. bệnh máu khó đông, bệnh bạch tạng.

C. bệnh phêninkêtô niệu, bệnh máu khó đông.

D. bệnh mù màu, bệnh máu khó đông.

Câu 7: Cho các bệnh tật di truyền sau:

(1) Bệnh máu khó đông.
(2) Bệnh bạch tạng.
(3) Bệnh ung thư máu.

(4) Hội chứng Đao.
(5) Hội chứng Claiphentơ.
(6) Bệnh câm điếc bẩm sinh.

Bằng phương pháp tế bào học có thể phát hiện các bệnh tật

A. (3), (4), (5).

B. (1), (4), (5).

C. (2), (4), (5).


D. (4), (5), (6).

Câu 8: Trong các bệnh sau đây ở người, bệnh nào là bệnh di truyền liên kết với giới tính?

A. Bệnh máu khó đông.

B. Bệnh tiểu đường.

C. Bệnh ung thư máu.


D. Bệnh bạch tạng.

Câu 9: Để xác định một tính trạng nào đó ở người là tính trạng trội hay tính trạng lặn, người ta sử

dụng phương pháp nghiên cứu

A. phả hệ.

B. di truyền tế bào.
C. di truyền phân tử.
D. người đồng sinh.

Câu 10: Để xác định vai trò của gen và môi trường trong việc hình thành một tính trạng nào đó ở

người, có thể tiến hành phương pháp nghiên cứu

A. người đồng sinh.
B. di truyền phân tử.
C. phả hệ.
D. di truyền tế bào.

Câu 11: Ở người, hội chứng Tơcnơ là dạng đột biến

A. thể không (2n-2).
B. thể một (2n-1).
C. thể ba (2n+1).
D. thể bốn (2n+2).

Câu 12: Người mắc bệnh, hội chứng nào sau đây thuộc thể một (2n – 1)?

A. Hội chứng AIDS.




B. Bệnh hồng cầu hình liềm.
C. Hội chứng Tơcnơ.




D. Hội chứng Đao.

Câu 14: Người mắc bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây là một dạng thể ba?

A. Hội chứng Đao.



B. Bệnh ung thư vú.

C. Hội chứng Tơcnơ.



D. Bệnh phêninkêto niệu.

Câu 15: Ở người, một bệnh di truyền do đột biến gen trội trên nhiễm sắc thể thường quy định. Ý nào sau đây đúng khi nói về sự di truyền của bệnh trên?

A. Nếu một em bé bị bệnh, chắc chắn ít nhất một trong các ông bà nội, ngoại của em bị bệnh.

B. Bố bị bệnh tất cả con sinh ra đều bị bệnh.

C. Mẹ bị bệnh không bao giờ truyền bệnh này cho con trai.

D. Nếu cả bố và mẹ đều bị bệnh chắc chắn con của họ đều bị bệnh.

Câu 16: Ở người, xét một gen có hai alen, trội lặn hoàn toàn, không có đột biến xảy ra. Nhận định nào sau đây là không đúng ?

A. Bố và mẹ đều bị bệnh, sinh con không bị bệnh thì gen quy định tính trạng bị bệnh là gen trội.

B. Bố và mẹ đều không bị bệnh, sinh con gái bị bệnh thì gen quy định tính trạng bị bệnh là gen lặn và nằm trên nhiễm sắc thể thường.

C. Bố và mẹ đều không bị bệnh, sinh con bị bệnh thì gen quy định tính trạng bị bệnh là gen lặn.

D. Bố và mẹ đều không bị bệnh, sinh con gái bị bệnh thì gen quy định tính trạng bị bệnh là gen lặn và có thể nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y.
3.2. Phần bài tập

Câu 1: Một cặp vợ chồng dự kiến sinh 3 người con. Nếu họ muốn sinh 2 người con trai và 1 người con gái thì khả năng thực hiện mong muốn đó là

A. 3/8. 


B. 7/8. 


C. 1/12. 

D. 8/9. 

Câu 2: Một cặp vợ chồng dự kiến sinh 3 người con. Xác suất để trong 3 lần sinh họ có được cả trai và gái là

A. 3/4. 


B. 7/8. 


C. 1/12. 

D. 8/9. 

Câu 3: Xét sự di truyền 1 bệnh hiếm gặp ở người tại một dòng họ theo phả hệ bên dưới. Khả năng lớn nhất của quy luật di truyền chi phối bệnh này là do:
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A. gen trội nằm trên NST X quy định.

B. gen trội nằm trên NST thường quy định.
C. gen lặn nằm trên NST Y quy định.

D. gen lặn nằm trên NST thường quy định.
Câu 4: Nghiên cứu phả hệ sau về một bệnh di truyền ở người.
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Bệnh di truyền ở phả hệ trên được qui định bởi :

A. gen trội nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y.
B. gen lặn nằm trên NST giới tính X không có alen trên NST Y.
C. gen lặn nằm trên NST thường.
D. gen trội nằm trên NST thường.

Câu 5: Phả hệ bên dưới mô tả sự di truyền của một bệnh qua 4 thế hệ:

[image: image18.jpg]Quy udc:

: O :Nirbinh thuong

II [ : Nam binh thuong
@ - Nt bi bénh

L . : Nam bi bénh




Bệnh di truyền ở phả hệ trên được qui định bởi :

A. gen lặn trên NST thường.


B. gen lặn trên NST giới tính Y.
C. gen trội trên NST thường.


D. gen trội trên NST giới tính X.

Câu 6: Phêninkêto niệu (PKU) là một bệnh di truyền do thiếu enzim chuyển hoá axit amin phêninalanin. Sơ đồ phả hệ của một gia đình sau đây bị bệnh này:
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Phả hệ trên cho thấy bệnh Phêninkêto niệu (PKU) được quy định bởi 

A. gen trội trên nhiễm sắc thể giới tính X.  
B. gen lặn trên nhiễm sắc thể thường. 

C. gen trội trên nhiễm sắc thể thường.  
D. gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính X.

Câu 7: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một gen có hai alen quy định.
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Cho biết không xảy ra đột biến, kết luận nào sau đây đúng? 

A. Alen gây bệnh là alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. 

B. Alen gây bệnh nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. 

C. Alen gây bệnh nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y. 

D. Alen gây bệnh là alen trội nằm trên nhiễm sắc thể thường.
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Câu 8: Cho sơ đồ phả hệ dưới đây, biết rằng alen a gây bệnh là lặn so với alen A không gây bệnh và không có đột biến xảy ra ở các cá thể trong phả hệ:

Kiểu gen của những người: I1, II4, II5 và III1 lần lượt là:

A. XAXA, XAXa, XaXa và XAXa. 

B. XAXA, XAXa, XaXa và XAXA.

C. Aa, aa, Aa và Aa. 



D. aa, Aa, aa và Aa.

Câu 9: Cho sơ đồ phả hệ sau:
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Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Trong những người thuộc phả hệ trên, những người chưa thể xác định được chính xác kiểu gen do chưa có đủ thông tin là 

A. 17 và 20. 

B. 8 và 13. 

C. 15 và 16. 

D. 1 và 4.

Câu 10: Khảo sát sự di truyền bệnh M nằm trên NST X ở 1 dòng họ qua 3 thế hệ:
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Xác suất người III1 mang gen bệnh là:

A. 25%.

B. 75%.

C. 33,33%.

D. 50%.

Câu 11: Xét một bệnh di truyền ở một dòng họ có phả hệ sau:
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Xác suất đứa bé trai không mắc bệnh sinh ra từ III3 và người có kiểu gen giống III4 là:

A. 1/3

 
B. 5/12


C. 3/16

D. 2/9


Câu 12: Xét một bệnh di truyền ở một dòng họ có phả hệ sau:
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CAu 53: Khi néi vé co ché di tmyéu & sinh vat nhan thue, trong diéu kién khong co dot bién xay ra,
phat biéu nao sau day 1a khéng dung?
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Khi II1 kết hôn với người nam có kiểu gen giống II5 thì xác suất sinh con trai đầu lòng không bị bệnh là:

A. 3/8


B. 2/3


C. 1/2


D. 3/4

Câu 13: Cho sơ đồ phả hệ sau:
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AL 12,5%. B. 56,25%. C.18,75%. D.37,5%.
A va 0,6a dot ngot bién doi
n hod ndo sau day?

Céu 22: Tén 56 cic alen cia mt gen & mdt quin thé giao phdi 1a
thanh 0,8A va 0,2a. Quan thé ndy c6 thé da chiu tic dong cia nhan to

A. Cic yéu t6 ngdu nhién. B. Dot bién.
C. Giao phdi khong ngdu nhién. D. Chon loc ty nhién.

Céu 23: Trong lich st phat trién cua sinh vt trén Trai Dat, loai ngudi xudt hién &
A. ki D¢ tam (Thir ba) ciia dai Tén sinh. B. ki D¢ tir (Thit tu) cua dai Tan sinh.

C. ki Kréta (Phan tréing) cua dai Trung sinh. D ki Triat (Tam diép) cta dai Trung sinh.
Cau 24: So db pha h¢ sau dy m6 ta mot bénh di truyén & ngudi do mgt alen Ian nam trén nhiém shc
thé thuomg quy dinh, alen tri tuong img quy dinh khong bi bénh, Bict ring khong co cic dot bién
méi phat sinh & tit ca cdc ca thé trong pha hé. Xac suét sinh con dau long khong bj bénh cta cip vo'
chéng I11.12 — 11113 trong pha hé nay 1a
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Cau 25: Khi n6i vé wu thé lai, pht biéu ndo sau ddy la ding? )
A. Khi lai gitra hai cd thé thuc cliing mot dong thudn chung luén cho con lai ¢6 wu the lai.
B. Khi lai gira hai dong thudn chiing c6 kiéu gen khdc nhau, wu thé lai biéu hién ¢ doi Fy sau do
ting dan qua cdc thé h¢. . X
C. Khi lai gitra hai dong thuan ching ¢6 kiéu gen khéc nhau, phép lai thufn 6 thé khong cho uu
the lai nhung phép lai nghich lai ¢6 thé cho wu thé laj va nguoc lai.
D. Céc con lai Fy ¢6 wu thé lai luén dugc giir lai lam giong.
Cau 26: Céc té bo sinh tinh ctia co thé ¢6 kiéu gen AaBbD tién hanh giam phan binh thudng. Biét
rang khong xay ra dot bién, theo li thuyét, so loai tinh tring t6i da dugc tao ra la
A.2. B. 4. C.8. D.6.
Cau 27: Mot gen & vi khudn E. coli ¢6 2300 nuclédtit va c6 sb nucléatit loai X chiém 22% tong sb
nuclédtit cua gen. S6 nucléotit loai T cua gen la
A. 506. B. 480. C.322. D. 644,
Ciu 28: 0 du Ha Lan, alen A quy dinh hoa d6 troi hoan toan so v6i alen a quy dinh hoa tring. Cho
cdy hoa do |huéq chung la{ v6i cdy hoa trang (P), thu d\gxyc Fi. Cho géy Fy tu thu phan, thu dugc F,.
Tinh theo li thuyét, trong so cac cdy hoa d6 & F», cay thuan chung chiém ti 1&
A.l. B 2. (‘} D.l,
4 3 4 3
Cau 29: Mot quén thé thyc vat & thé hé xudt phat (P) ¢ thanh phin kiéu gen 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa.
Néu xay ra tu thu phan thi theo 1i thuyét, thanh phan kiéu gen ¢ F 1a

A.0,5AA :0,2Aa: 0,3aa. B.0,55AA : 0,1Aa: 0,35aa.

C.0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. D. 0,575AA : 0,05Aa : 0,375aa.
Cau 30: Thanh phén nao sau day khéng thudc opéron Lac? X

A. Gen diéu hoa (R). B. Cac gen cau tric (Z, Y, A).

C. Vung khoi dong (P). D. Vung van hanh (O).

Cau 31: Khi ni vé hoan vi gen, phat biéu nao sau day khéng ding?

Trang 3/6 - Ma dé thi 972




Bệnh P được quy định bởi gen trội nằm trên nhiễm sắc thể thường; bệnh Q được quy định bởi gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng là con trai và mắc cả hai bệnh P, Q là 

A. 6,25%. 

B. 25%. 

C. 12,5%. 


D. 50%.

Câu 14: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh. Biết rằng không có các đột biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh của cặp vợ chồng III.12 – III.13 trong phả hệ này là 
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A. 7/8


B. 8/9


C. 5/6


D. 3/4

Câu 15: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen quy định.  
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Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh này của cặp vợ chồng III13 – III14 là 

A. 1/6.  

B. 1/4.  

C. 1/8.  

D. 1/9.

Câu 16: Sơ đồ phả hệ bên dưới mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ.
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Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ III sinh ra đứa con gái không mắc bệnh trên nhưng mang gen bệnh là 

A. 1/6. 


B. 1/8.


C. 1/4.


D. 1/3.
Câu 17: Sơ đồ phả hệ bên dưới mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ.
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Nếu cặp vợ chồng ở thế hệ III sinh ra đứa con trai đầu lòng mắc bệnh thì xác suất sinh con gái thứ 2 không mắc bệnh trên là

A. 1/6. 


B. 1/8.


C. 1/4.


D. 1/3.

Câu 18: Cho sơ đồ phả hệ sau:
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Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ III trong phả hệ này sinh ra đứa con gái bị mắc bệnh trên là

A. 1/8. 

B. 1/3. 

C. 1/4. 


D. 1/6

Câu 19: Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn.
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Biết rằng không xảy ra đột biến và bố của người đàn ông ở thế hệ thứ III không mang alen gây bệnh. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III bị bệnh là 

A. 1/18. 

B. 1/32. 

C.1/4

D. 1/9

Câu 20: Ở người, gen quy định dạng tóc nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy định tóc quăn trội hoàn toàn so với alen a quy định tóc thẳng; Bệnh mù màu đỏ - xanh lục do alen lặn b nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội B quy định mắt nhìn màu bình thường. Cho sơ đồ phả hệ sau:
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Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Cặp vợ chồng III10 – III11 trong phả hệ này sinh con, xác suất đứa con đầu lòng không mang alen lặn về hai gen trên là 

A. 4/9.  

B. 1/8.  

C. 1/3.  

D. 1/6.

Câu 21: Ở người, bệnh Pheninketo niệu do một gen nằm trên NST thường quy định, alen d quy định tính trạng bị bệnh, alen D quy định tính trạng bình thường. Gen (D, d) liên kết với gen quy định tính trạng nhóm máu gồm ba alen (IA, IB, IO), khoảng cách giữa hai gen này là 11cM. Dưới đây là sơ đồ phả hệ của một gia đình:
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Người vợ (4) đang mang thai, bác sỹ cho biết thai nhi có nhóm máu B. Xác suất để đứa con này bị bệnh Pheninketo niệu là


A. 22,25%.


B. 27,5%.

C. 5,5%.

D. 2,75%.

Câu 22: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của hai bệnh P, Q. Cả hai bệnh này đều do 1 trong 2 gen quy định. Trong đó bệnh Q do gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính quy định. Bệnh P do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định.
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Biết rằng không có phát sinh đột biến mới ở tất cả các thế hệ, xác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh của cặp vợ chồng III.13 – III.14 là:

A. 39/40

B. 63/80


C. 29/40

D. 17/80.
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Câu 23: Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau:

Xác suất để người III2 mang gen gây bệnh là bao nhiêu?

A. 0,75.

B. 0,67.

C. 0,5.



D. 0,33.
Câu 24: Ở người, alen A quy định da bình thường trội hoàn toàn so với alen a quy định da bạch tạng. Bệnh máu khó đông do alen lặn b nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, alen B quy định máu bình thường. Cho sơ đồ phả hệ 
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Biết bố người đàn ông ở thế hệ thứ ba không mang alen gây bệnh, không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Cặp vợ chồng III2 – 3 sinh người con đầu lòng không bị bệnh. Xác suất để người con đầu lòng không mang các alen bệnh là
A. 42,8%.

B. 71,4%.

C. 41,7%.

D. 50,4%.
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Câu 25: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định.

Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ, xác suất sinh con đầu lòng không mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng III.14 - III.15 là

A. 3/5.



B. 7/15.

C. 4/9.


D. 29/30.

Câu 26: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh. 
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Biết rằng không có các đột biến mới phát sinh ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con gái đầu lòng không bị bệnh và không mang alen bệnh của cặp vợ chồng III12 – III13 trong phả hệ này là:

A. 3/4. 


B. 7/8. 


C. 1/6. 

D. 8/9. 
Câu 27: Ở người, xét 1 gen nằm trên NST thường có 2 alen: alen A không gây bệnh trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh. Một phụ nữ bình thường nhưng có em trai bị bệnh kết hôn với người đàn ông bình thường nhưng có em gái bị bệnh. Xác suất con đầu lòng của cặp vợ chồng này không bệnh là bao nhiêu? Biết rằng những người khác trong cả 2 gia đình trên đều không bị bệnh. 

A. 1/2. 


B. 3/4. 


C. 5/9. 


D. 8/9. 

Câu 28: Bệnh Phêninkêtô niệu ở người do gen lặn nằm trên NST thường quy định. Một người đàn ông bình thường có em gái bị bệnh. Người đàn ông này kết hôn với phụ nữ bình thường nhưng có em trai bị bệnh. Biết: ngoài em chồng và em vợ bị bệnh thì những người còn lại trong gia đình đều không bệnh. Xác suất cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu là trai không bệnh nhưng mang gen bệnh là:
A. 22,2%

B. 12,5%

C. 37,5%

D. 6,25%

Câu 29: Ở người: bệnh phêninkêto niệu, bệnh galactôzơ huyết và bạch tạng là 3 bệnh di truyền do đột biến gen lặn nằm trên NST thường, không liên kết với nhau (các gen quy định 3 bệnh trên nằm trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau). Hai vợ chồng bình thường sinh 1 đứa con mắc cả 3 bệnh trên. Cặp vợ chồng trên muốn sinh con thứ 2 thì xác suất mắc cả 3 bệnh là:

A. 3/4.


B. 1/64.

C. 27/64.

D. 19/24.

Câu 30: Ở người: bệnh phêninkêto niệu, bệnh galactôzơ huyết và bạch tạng là 3 bệnh di truyền do đột biến gen lặn nằm trên NST thường, không liên kết với nhau (các gen quy định 3 bệnh trên nằm trên 3 cặp NST tương đồng khác nhau). Một cặp vợ chồng bình thường sinh một đứa con mắc cả ba bệnh trên. Cặp vợ chồng trên muốn sinh con thứ 2 thì xác suất mắc 1 bệnh (phêninkêto niệu hoặc bệnh galactôzơ huyết hoặc bạch tạng) của đứa con thứ 2 là 
A. 3/4.


B. 1/64.

C. 27/64.

D. 19/24.

Câu 31: Ở người, gen M quy định mắt phân biệt màu bình thường, alen đột biến m quy định bệnh mù màu, các gen nằm trên NST giới tính X di truyền liên kết với giới tính. Nếu bố có kiểu gen XMY, mẹ có kiểu gen XMXm thì khả năng sinh con trai bệnh mù màu là:

A. 25%


B. 12,5%

C. 6,25%

D. 50%

Câu 32: Bệnh mù màu ở người do đột biến gen lặn trên NST X không có alen tương ứng trên Y. Một phụ nữ bình thường có bố bị mù màu, lấy người chồng không bị mù màu. Xác suất họ sinh 2 người con: 1 bình thường, 1 bị bệnh là:

A. 9/16 

B. 9/32 

C. 3/8 


D. 3/16

Câu 33: Ở người, bệnh máu khó đông do gen h nằm trên NST X, gen H: máu đông bình thường. Bố mắc bệnh máu khó đông, mẹ bình thường, ông ngoại mắc bệnh khó đông. Nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Con gái của họ không bao giờ mắc bệnh.

B. 100% số con trai của họ mắc bệnh.

C. 50% số con trai của họ có khả năng mắc bệnh.

D. 100% số con gái của họ mắc bệnh.

Câu 34: Ở người bệnh bạch tạng do gen lặn (a) nằm trên nhiễm sắc thể (NST) thường quy định, bệnh mù màu do gen lặn (m) nằm trên NST X. Ở một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố bị mù màu, có bà ngoại và ông nội bị bạch tạng. Bên phía người chồng có bố bị bạch tạng. Những người khác trong gia đình đều không bị hai bệnh này. Cặp vợ chồng này dự định sinh 1 đứa con, xác suất đứa con này không bị 2 bệnh là 

A. 9/32


B. 3/16


C. 9/64


D. 5/8

Câu 35: Một người đàn ông có bố mẹ bình thường và ông nội bị bệnh galacto huyết lấy người vợ bình thường, có bố mẹ bình thường nhưng cô em gái bị bệnh galacto huyết. Người vợ hiện đang mang thai con đầu lòng. Biết bệnh galacto huyết do đột biến gen lặn trên NST thường qui định và mẹ của người đàn ông này không mang gen gây bệnh. Xác suất đứa con sinh ra bị bệnh galacto huyết là bao nhiêu? 

A. 0,083

B. 0,063
 
C. 0,111

D. 0,043

Câu 36: Ở người, bệnh Q do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh. Một người phụ nữ có em trai bị bệnh Q lấy một người chồng có ông nội và bà ngoại đều bị bệnh Q. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và trong cả hai gia đình trên không còn ai khác bị bệnh này. Xác suất sinh con đầu lòng không bị bệnh Q của cặp vợ chồng này là

A. 1/3.


B. 1/9.


C. 3/4.


D. 8/9.

Câu 37: Một người đàn ông bình thường lấy người vợ thứ nhất đã sinh ra một người con gái bị bệnh u xơ nang. Sau đó anh này ly dị vợ và đi lấy một người vợ thứ hai không bị bệnh có anh trai bị bệnh này. Biết rằng bố mẹ của người vợ thứ hai không ai bị bệnh và gen quy định tính trạng này không có alen trên nhiễm sắc thể Y. Xác suất người vợ thứ hai sinh đứa trẻ bị bệnh u xơ nang là


A. 0,167.

B. 0,063.


C. 0,250.

D. 0,083.
Câu 38: Ở một quần thể người, bệnh M do một trong hai alen của một gen quy định. Một cặp vợ chồng: Hùng bị bệnh M còn Hương không bị bệnh M, sinh được con gái là Hoa không bị bệnh M. Hoa kết hôn với Hà, Hà không bị bệnh M và đến từ một quần thể khác đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen gây bệnh M là 1/10, sinh được con gái là Hiền không bị bệnh M. Một cặp vợ chồng khác là Thành và Thủy đều không bị bệnh M, sinh được con gái là Thương bị bệnh M và con trai là Thắng không bị bệnh M. Thắng và Hiền kết hôn với nhau, sinh con gái đầu lòng là Huyền không bị bệnh M. Biết rằng không xảy ra đột biến mới ở tất cả những người trong các gia đình. Dựa vào các thông tin trên, hãy cho biết, trong các dự đoán sau, có bao nhiêu dự đoán đúng? 

(1) Xác suất để Huyền mang alen gây bệnh M là 53/115. 

(2) Xác suất sinh con thứ hai là trai không bị bệnh M của Thắng và Hiền là 115/252. 

(3) Có thể biết chính xác kiểu gen của 5 người trong các gia đình trên. 

(4) Xác suất để Hà mang alen gây bệnh M là 5/11. 

A. 1.  


B. 3.  


C. 2. 


 D. 4.
4. BÀI TẬP VẬN DỤNG – MỨC 3 - 6 CÂU
Câu 1: Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau, có bao nhiêu trường hợp có thể gặp ở cả nam và nữ?

(1) Bệnh phêninkêto niệu.

(2) Bệnh ung thư máu.

(3) Hội chứng Đao.

(4) Tật có túm lông ở vành tai.

(5) Hội chứng Tơcnơ.

(6) Bệnh máu khó đông


A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

Hướng dẫn chi tiết: 

Các bệnh gặp cả nam và nữ là (1), (2), (3), (6), trong đó

(6) bệnh máu khó đông do gen lặn nằm NST X quy định gặp ở nam và ít gặp ở nữ.

(4) Tật có túm lông ở vành tai chỉ gặp ở nam.

(5) Hội chứng Tơcnơ chỉ gặp ở nữ.
Câu 2: Cho các phát biểu sau về bệnh tật di truyền ở người:

(1) Bệnh mù màu, máu khó đông và bệnh bạch tạng ở người có hiện tượng di truyền chéo.

(2) Túm lông ở tai và tật dính ngón tay 2-3 ở người có hiện tượng di truyền thẳng.

(3) Một người từ đồng bằng lên núi cao thì số lượng hồng cầu thay đổi là triệu chứng của người bị bệnh nào đó khi gặp điều kiện môi trường thích hợp tự động bộc phát.

(4) Các bệnh Đao, bệnh hồng cầu hình liềm là các bệnh di truyền ở cấp độ phân tử.

(5) Bệnh pheninketo niệu nếu biết cách giảm khẩu phần ăn chứa nhiều phenylalanin cho bệnh nhân thì dần dần bệnh nhân sẽ khỏi bệnh hoàn toàn.

(6) Nguyên nhân và cơ chế gây ung thư còn chưa hoàn toàn sáng tỏ.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Hướng dẫn chi tiết: 

(1) Sai, bệnh bạch tạng do gen lặn quy định nằm trên NST thường.

(2) Đúng, túm lông ở tai và tật dính ngón tay 2-3 ở người có hiện tượng di truyền thẳng do gen lặn nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể Y.

(3) Sai, một người từ đồng bằng lên núi cao thì số lượng hồng cầu thay đổi, đây là hiện tượng thường biến, hiện tượng này xảy ra để giúp cơ thể điều chỉnh nội môi do vùng núi ít oxi hơn đồng bằng.

(4) Sai, bệnh Đao là bệnh di truyền ở cấp độ tế bào.

(5) Sai, không thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

(6) Đúng, hiện nay nguyên nhân và cơ chế gây ung thư chưa được làm sáng tỏ.
Câu 3: Cho các nội dung sau về những khó khăn khi nghiên cứu di truyền người:
I. Người sinh sản muộn, đẻ ít con.
II. Vì các lí do đạo đức xã hội không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến.
III. Số lượng NST tương đối ít, kích thước nhỏ, có nhiều điểm sai khác về hình dạng và kích thước.
IV. Đời sống của con người kéo dài hơn nhiều loài sinh vật khác.
Có bao nhiêu nội dung đúng?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Hướng dẫn chi tiết: 

-
Các nội dung I, II, IV là đúng.

-
Nội dung III sai vì số lượng NST ở người tương đối nhiều (2n = 46), sự khác nhau giữa về hình dạng và kích thước NST là rất ít.
Câu 4: Đặc điểm nào sau đây là của đồng sinh cùng trứng?

I. Xuất phát từ cùng một hợp tử.

II. Các cá thể giống nhau về kiểu hình, khác nhau về kiểu gen.

III. Nhiều trứng, thụ tinh với nhiều tinh trùng có kiểu gen giống nhau.

IV. Có kiểu gen (kiểu nhân) giống nhau.

Có bao nhiêu phương án đúng?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Hướng dẫn chi tiết: 

-
Hai trẻ sinh đôi cùng trứng là kết quả của quá trình thụ tinh giữa một trứng và một tinh trùng nhưng sau đó hợp tử tách thành hai tế bào, mỗi tế bào phát triển thành 1 cơ thể.

-
Với thông tin này ta biết được những đứa trẻ đồng sinh cùng trứng sẽ có cùng kiểu gen và các phương án đúng là I và IV.

Vậy có 2 phương án đúng

Câu 5: Nghiên cứu phả hệ, không có vai trò nào sau đây?

 I. Dự đoán khả năng xuất hiện tính trạng ở đời con cháu.

II. Biết được tính trội, lặn, quy luật di truyền một số tính trạng ở loài người.

III. Phát hiện được bệnh khi phát triển thành phôi.

IV. Xác định kiểu gen của cá thể được nghiên cứu qua phả hệ.

Phương án đúng là:

A. I, II
B. II, III
C. III
D. IV
Hướng dẫn chi tiết: 

-
Dạng bài hỏi tổ hợp đáp án đúng ta nên sử dụng phương án loại trừ để tìm được đáp án nhanh hơn không nên phân biệt đúng sai hết tất cả các nội dung cho ở đề bài.

-
Ở nội dung III: Phát hiện được bệnh khi phát triển thành phôi chắc chắn đáp án này là sai do nghiên cứu phả hệ (các bài tập hình vẽ các bạn hay tính xác suất) chỉ về mặt lí thuyết nên không thể phát hiện bệnh khi phát triển thành phôi suy ra ta loại các đáp án A, D.

-
Các tính trạng ngoại hình ở người có quy luật "trội xấu lặn đẹp" do nghiên cứu phả hệ mà ra, cho nên nội dung II là đúng, ta loại B, vậy đáp án C là đúng.
Câu 6: Cho các thông tin sau:

(I). Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến là một phương pháp bảo vệ vốn gen của loài người.

(II). Hai kĩ thuật phổ biến trong sàng lọc trước sinh là chọc dò dịch ối và sinh thiết tua nhau thai.
(III). Để tiến hành tư vấn di truyền có kết quả chính xác cần xây dựng được phả hệ của người bệnh không cần chuẩn đoán bệnh.
(IV). Liệu pháp gen là kĩ thuật trong tương lai nhằm mục đích phục hồi chức năng của tế bào, khắc phục sai hỏng nhưng không thể thêm chức năng mới cho tế bào.

(V). Trí tuệ hoàn toàn chịu sự ảnh hưởng của di truyền.

(VI). Bệnh AIDS được gây nên bởi vi khuẩn HIV.

Có bao nhiêu thông tin sai?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Hướng dẫn chi tiết: 

(I) Đúng.

(II) Đúng.

(III) Sai, để tiến hành tư vấn di truyền có kết quả chính xác cần xây dựng được phả hệ của người bệnh và cần chuẩn đoán bệnh.

(IV) Sai, liệu pháp gen vẫn có khả năng thêm chức năng mới cho tế bào.

(V)Sai, tính di truyền có ảnh hưởng nhất định đến trí tuệ.

(VI) Sai, bệnh AIDS được gây nên bởi virút HIV.
5. BÀI TẬP VẬN DỤNG – MỨC 4 – 4 CÂU
Câu 1: Ở người, gen lặn gây bệnh bạch tạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội tương ứng quy định da bình thường. Giả sử trong quần thể người, cứ trong 100 người da bình thường thì có một người mang gen bạch tạng. Một cặp vợ chồng có da bình thường, xác suất sinh con bình thường của họ là

A. 0,005%. 
B. 0,9925%. 

C. 0,0075%. 

D. 0,9975%.
Hướng dẫn chi tiết: 

100 người có 1 người mang gen bệnh . Nên kiểu gen người đó là Aa 

Khả năng chọn chồng và vợ mang gen Aa là : 1/100* 1/100

khả năng sinh con bị bệnh là ¼ ; nên khả năng sinh con bị bệnh là : 2,5*10^5

· khả năng sinh con bình thường là : 1- 2,5*10^5 = 0,999975 = 99,9975%

Câu 2: Trong một hòn đảo biệt lập có 5800 người sống, trong đó có 2800 nam giới. Trong số này có 196 nam bị mù màu xanh đỏ. Kiểu mù màu này do 1 alen lặn m nằm trên NST giới tính X. Kiểu mù màu này không ảnh hưởng đến sự thích nghi của cá thể. Khả năng có ít nhất 1 phụ nữ của hòn đảo này bị mù màu xanh đỏ là bao nhiêu?
A. 1 – 0,99513000                                                   B. 0,073000       
C. (0,07 x 5800)3000
D. 3000 x 0,0056 x 0,99442999
Hướng dẫn chi tiết: 

Vì đây là đảo biệt lập nên cấu trúc di truyền của quần thể này đang ở trạng thái cân bằng. XM là gen quy kiểu hình bình thường, Xm là gen quy định bệnh mù màu đỏ lục, cấu trúc di truyền quần thể này có dạng:

Giới cái: p2 XMXM+2pq XMXm +q2 XmXm = 1; Giới đực: p XMY+q XmY

+ Nam mù màu có kiểu gen XmY chiếm tỷ lệ[image: image3.png]22— 0,07
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 q = 0,07[image: image7.png]


 q2   XaXa  = 0,0049  [image: image9.png]


 Xác suất để 1 người nữ bị bệnh là 0,0049 [image: image11.png]


 Xác suất để 1 người nữ không bị bệnh là 1 – 0,0049 = 0,9951.

Số lượng nữ trên đảo là 5800-2800=3000; Xác suất để cả 3000 người nữ không bị bệnh là (0,9951)3000.

Vì biến cố có ít nhất 1 người nữ bị bệnh là biến cố đối của biến cố cả 3000 người nữ đều không bị bệnh[image: image13.png]


 Xác suất để có ít nhất 1 người nữ bị bệnh là:

1 – 0,99513000 [image: image15.png]


 Đáp án đúng: A
Ý nghĩa của bài tập:  Xác suất nữ bị bệnh là 0,0049 nhỏ hơn so với xác suất nam giới bị bệnh là 0,07
Câu 3: Sơ đồ phả hệ dưới đây cho biết một bệnh ở người do một trong hai alen của gen quy định.
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 Cặp vợ chồng (1) và (2) ở thế hệ thứ II mong muốn sinh hai người con có cả trai, gái và đều không bị bệnh trên. Cho rằng không có đột biến xảy ra, khả năng để họ thực hiện được mong muốn là bao nhiêu?

A. 5,56%
B. 12,50%
C. 8,33%      
D. 3,13%
Hướng dẫn chi tiết: 

Qua sơ đồ phả hệ --> gen gây bệnh là gen trội nằm trên NST thường

--> Xác suất để cá thể (1) có kiểu gen Aa là: 2/3

- Xác suất cá thể (2) có kiểu gen aa là: 1

- Xác suất sinh 2 con trong đó có 1 trai, 1 gái là: C12 . 1/2. 1/2 = 1/2

- Xác suất cả 2 con bình thường: 1/2 . 1/2 = 1/4

--> xác suất cần tìm là: (2/3.1)(1/2)(1/4) = 1/12 = 8.33% --> Đáp án C
Câu 4: Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở ngừoi do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cá các cá thể trong phả hệ. Trong những người thuộc phả hệ trên, những người chưa thể xác định được chính xác kiểu gen do chưa có đủ thông tin là:

A. 8 và 13
B. 1 và 4


C. 17 và 20
D. 15 và 16
Hướng dẫn chi tiết: 

Dựa vào sơ đồ phả hệ ta rút ra được một số nhận xét sau:

 Gen quy đinh tính trang nằm trên NST thường.

Gen gây bênh là gen trội (dựa vào III 12 và 13 nếu gen gây bệnh là gen lặn thì con phải 100% bệnh). 

Giả sử A: gen gây bệnh

            A: bình thường

Vậy người bị bệnh có KG A-

        Người bình thường có KG aa,

Dựa vào phả hệ để suy luận đáp án đúng. Đáp án C. 17 và 20
6. ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT – 15 CÂU
Câu 1: Ở người, hội chứng nào sau đây không liên quan đến đột biến số lượng nhiễm sắc thể?

A. Hội chứng Claiphentơ.


B. Hội chứng Đao.


C. Hội chứng Tớcnơ.


D. Hội chứng Macphan.

Câu 2: Cho các nội dung sau về những khó khăn khi nghiên cứu di truyền người:
I. Người sinh sản muộn, đẻ ít con.
II. Vì các lí do đạo đức xã hội không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến.
III. Số lượng NST tương đối ít, kích thước nhỏ, có nhiều điểm sai khác về hình dạng và kích thước.
IV. Đời sống của con người kéo dài hơn nhiều loài sinh vật khác.

Có bao nhiêu nội dung đúng?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 3: Đối với y học di truyền học có vai trò:

A. Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân, chẩn đoán và dự phòng, điều trị một phần một số bệnh di truyền và một số các dị tật bẩm sinh trên người.


B. Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân, dự phòng cho một số bệnh di truyền và một số các dị tật bẩm sinh trên người.

C. Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân, chẩn đoán cho một số bệnh di truyền và một số các dị tật bẩm sinh trên người.

D. Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân và cơ chế của một số bệnh di truyền trong những gia đình mang đột biến.
Câu 4: Nghiên cứu phả hệ, không có vai trò nào sau đây?

 I. Dự đoán khả năng xuất hiện tính trạng ở đời con cháu.

II. Biết được tính trội, lặn, quy luật di truyền một số tính trạng ở loài người.

III. Phát hiện được bệnh khi phát triển thành phôi.

IV. Xác định kiểu gen của cá thể được nghiên cứu qua phả hệ.

Phương án đúng là:

A. I, II
B. II, III
C. III
D. IV

Câu 5: Nội dung nào dưới đây nói về phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh là không đúng?

A. Nghiên cứu các cặp sinh đôi hoặc nhóm đồng sinh có thể phát hiện ảnh hưởng của môi trường đối với các kiểu gen đồng nhất.


B. Giúp xác định tính trạng hoặc bệnh nào do gen quyết định là chủ yếu, tính trạng hoặc bệnh nào chịu ảnh hưởng của môi trường.

C. Các trẻ đồng sinh cùng trứng sẽ có chất liệu di truyền giống như các anh chị em trong cùng một gia đình do đó sẽ là một đối tượng rất tốt cho nghiên cứu vai trò của yếu tố môi trường lên kiểu hình.

D. Những khác biệt giữa các trẻ đồng sinh cùng trứng cho phép nghĩ đến vai trò của môi trường lên sự hình thành tính trạng hoặc bệnh.

Câu 6: Liệu pháp gen là phương pháp:

A. Gây đột biến để biến đổi các gen gây bệnh trong cơ thể người thành các gen lành.


B. Loại bỏ ra khỏi cơ thể các sản phẩm dịch mã của gen gây bệnh.


C. Sử dụng plasmit làm thể truyền để thay thế các gen bệnh bằng gen lành.


D. Sử dụng virus làm thể truyền để thay thế các gen bệnh bằng gen lành.
Câu 7: Vai trò của di truyền y học tư vấn đối với xã hội là:

A. Giảm bớt được gánh nặng di truyền cho gia đình và xã hội vì những trẻ tật nguyền.


B. Tránh và hạn chế tác hại của tác nhân gây đột biến đối với bản thân.

C. Phân tích nhiễm sắc thể, phân tích ADN để chẩn đoán bệnh di truyền.

D. Phát hiện được một số bệnh di truyền ở người.

Câu 8: Người ta đã sử dụng kĩ thuật nào sau đây để phát hiện sớm bệnh pheninketo niệu ở người?

A. Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường.


B. Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi cho phân tích protein.

C. Cho chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST giới tính X.

D. Sinh thiết tua nhau thai lấy tế bào phôi phân tích AND.
Câu 9: Khi nói về các bệnh di truyền ở người, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Bệnh mù màu là bệnh của nam giới.


B. Bệnh máu khó đông xuất hiện ở cả nam và nữ nhưng xác suất ở nam cao hơn ở nữ.

C. Bệnh bạch tạng thường xuất hiện ở cả nam và nữ nhưng xác suất gặp ở nữ cao hơn ở nam.

D. Hội chứng Đao là do hai giao tử đều thừa một nhiễm sắc thể kết hợp với nhau tạo ra.
Câu 10: Bằng phương pháp đơn giản nào người ta có thể xác định được bệnh máu khó đông ở người là do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen trên nhiễm sắc thể Y?

A. Nghiên cứu tế bào học.
B. Xét nghiệm ADN.


C. Nghiên cứu di truyền quần thể.
D. Nghiên cứu phả hệ.

Câu 11: Điều nào không phải là nguyên nhân gây ung thư?

A. Do đột biến di truyền ngẫu nhiên.
B. Tác nhân gây đột biến.


C. Các virus gây ung thư.
D. Các vi khuẩn gây ung thư.

Câu 12: Bệnh phêninkêtô niệu ở người do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Người mắc bệnh có thể biểu hiện ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào?

A. Hàm lượng phêninalanin có trong khẩu phần ăn.


B. Khả năng thích ứng của tế bào thần kinh não.

C. Khả năng chuyển hoá phêninalanin thành tirôzin.

D. Hàm lượng phêninalanin có trong máu.

Câu 13: Xét một bệnh do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, đặc điểm di truyền của bệnh này là:

A. Bố mẹ không bị bệnh vẫn có thể sinh con bị bệnh.


B. Bệnh di truyền theo dòng mẹ.

C. Nếu bố mẹ bị bệnh thì chỉ có con trai bị bệnh.

D. Chỉ có bố hoặc mẹ bị bệnh thì tất cả đời con đều bị bệnh.

Câu 14: Bệnh thường gặp ở nam, ít thấy ở nữ là

A. bệnh bạch tạng, bệnh mù màu.

B. bệnh máu khó đông, bệnh bạch tạng.

C. bệnh phêninkêtô niệu, bệnh máu khó đông.

D. bệnh mù màu, bệnh máu khó đông.
Câu 15: Phương pháp không được áp dụng trong nghiên cứu di truyền người là 

A. lai và gây đột biến.  



B. nghiên cứu tế bào. 

C. nghiên cứu trẻ đồng sinh.  



D. nghiên cứu phả hệ. 
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